Gmail: phamthuhasp@gmail.com
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN 7
                                                   Thời gian: 90 phút
I/ MA TRẬN:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản thông tin.

- Truyện khoa học viễn tưởng.
	0
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	50

	2
	Viết


	- Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi.

- Viết bài văn biểu cảm về con người.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	50

	Tổng
	0
	20
	0
	30
	0
	30
	0
	20
	100

	Tỉ lệ %
	20
	30
	30
	20
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

II/ BẢNG ĐẶC TẢ:

Bảng đặc tả: Đề chính thức

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện khoa học viễn tưởng.
	* Nhận biết:

- Nhận biết được những yếu tố mang tính “viễn tưởng” của truyện viễn tưởng (những tưởng tượng dựa trên những thành tựu khoa học đương thời).

- Nhận biết được tình huống trong truyện viễn tưởng.

- Xác định được số từ.
* Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề, những điều mơ tưởng và những dự báo về tương lai mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

* Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 

- Biết cách mở rộng thành chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ.
	3TL
	2TL
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn biểu cảm về con người.
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:


Viết được bài văn biểu cảm về con người: thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với đối tượng biểu cảm; nêu được vai trò của đối tượng đối với bản thân.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3TL
	2TL
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	30
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
Bảng đặc tả: Đề dự bị
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện khoa học viễn tưởng.
	* Nhận biết:

- Nhận biết được những yếu tố mang tính “viễn tưởng” của truyện viễn tưởng (những tưởng tượng dựa trên những thành tựu khoa học đương thời).

- Nhận biết được ngôi kể trong một văn bản.

-  Xác định được số từ.

* Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.

- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật truyện khoa học viễn tưởng thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác.

* Vận dụng:

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong văn bản.

- Biết cách mở rộng thành chính trong câu bằng cụm từ.
	3TL
	2TL
	2TL
	

	2
	Viết
	 Viết bài văn biểu cảm về con người.                                                                                                                                  
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:


Viết được bài văn biểu cảm về con người: thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với đối tượng biểu cảm; nêu được vai trò của đối tượng đối với bản thân
	1*


	1*

                                                                                                                                                                                                                                                                     
	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3TL
	2TL
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	30
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
III/ ĐỀ KIỂM TRA: 

	ĐỀ CHÍNH THỨC  


   KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023-2024

                           MÔN: NGỮ VĂN 7
                                       Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

Đọc phần trích sau: 
Bỗng nhiên, Thần Đồng bị hụt chân, ngã dúi dụi. Một cái hố vô duyên nằm ngay giữa lối đi. Tôi đỡ Thần Đồng dậy.
[…] Hắn chẳng nề hà, bới hết rác rưởi lên. Hắn bới mãi, bới mãi, cho đến khi chạm vào bề mặt đá. Dưới ánh đèn hiển hiện một cái rãnh tròn nhỏ, giống như vòng xoay của một động cơ cổ.
- Cần một cái gì đó để lắp vào đây! – Thần Đồng xoa cằm ngẫm nghĩ.
Tôi áng chừng kích cỡ của hố; nó tương đương với cái gì nhỉ? Phải rồi! Hòn đá Ôm-phe-lốt(1)! […]

Chưa đầy nửa tiếng sau tôi đã thấy hắn cưỡi Thần Thoại trở về. Sau lưng hắn gùi hòn đá Ôm-phe-lốt mà mới hồi chiều chúng tôi còn cho rằng vô giá. […]
Nói đoạn, hắn đặt hòn đá xuống hố. Vừa như in! Mặt trăng chiếu một chùm sáng vào chính giữa hòn đá. Hòn đá tỏa hào quang rực rỡ khiến chúng tôi chói mắt, lùi vài bước. Chợt, mặt đất rung chuyển. Tôi thấy hắn ôm chầm lấy tôi, nấp trong đôi cánh của Thần Thoại(2). Chúng tôi cảm thấy mình đang di chuyển, lúc lên cao, lúc xuống thấp, với tốc độ nhanh chóng mặt như đi trên một chiếc thang máy siêu tốc.

“Uỳnh”! Chúng tôi mở mắt ra và thấy mình đang đứng giữa một không gian kì lạ. Đó là một thung lũng lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không biết đến tận cùng. Tít tít trên cao xanh không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng trăng sao; không gì cả, ngoài một tầng cao hoăm hoắm. Xung quanh được thắp sáng bằng bột lân tinh, giống như thứ bột mà Thần Đồng đã dùng để thắp sáng căn phòng của Nhân Sư.

- Có phải… có phải chúng ta… - Tôi lắp bắp, không nói nên lời.

- Chúng ta đang ở trung tâm của vũ trụ! – Hắn khẳng định.

Thần Thoại cũng ngoái ngang ngoái dọc, cảnh sắc này quá kì lạ với nó! Chính tôi cũng há hốc mồm, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Một thế giới trong lòng thế giới! Hòn đá Ôm-phe-lốt đã tạo ra một bước nhảy không gian, đưa chúng tôi tới nơi được gọi là “cái rốn của vũ trụ”. Tôi cứ lắp ba lắp bắp hai tiếng “trung tâm” khiến Thần Đồng sốt ruột.

[…]

Chở chúng tôi trên lưng, Thần Thoại bay qua những ngọn cây cao nhất của khu rừng cổ sinh. Tôi ngó xuống dưới và thấy một con khủng long Spi-nô-sô-rớt Ê-gip-ti-cớt (Spinosaurus Aegipticus), loài bạo chúa mà tôi nhớ mãi khi xem phần ba bộ phim Công viên kỉ Giu-ra (Jurassic Park), đang ăn thịt một con voi ma mút. Nếu không có Thần Thoại, có lẽ chúng tôi cũng trở thành món lót dạ của những con vật tồn tại cách đây một trăm sáu mươi triệu năm rồi.
(Trích Đường vào trung tâm vũ trụ, Hà Thủy Nguyên, Ngữ văn 7, Tập 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 37-40)

_____________________________
(1) Hòn đá Ôm-phe-lốt: Trong câu chuyện, đây là hòn đá thiêng, “chìa khóa” để mở lối vào trung tâm vũ trụ.
(2) Thần Thoại: Tên con ngựa do nhân vật Thần Đồng tạo ra bằng cách lấy các thông số gen của thiên nga cấy ghép vào phôi ngựa.

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định tình huống của phần trích trên.
Câu 2 (0.5 điểm): Tìm các sự kiện có tính chất giả tưởng (phi thực tế) được thể hiện trong phần trích.
Câu 3 (0.5 điểm): Xác định số từ trong câu: “Dưới ánh đèn hiển hiện một cái rãnh tròn nhỏ, giống như vòng xoay của một động cơ cổ”.
Câu 4 (0.5 điểm): Phần trích trên viết về chủ đề gì?
Câu 5 (1.0 điểm): Em hiểu thế nào về “bước nhảy không gian” trong phần trích trên.
Câu 6 (1.0 điểm): Em có thích ý tưởng công nghệ gen về chú ngựa Thần Thoại được đề cập trong phần trích không? Em suy nghĩ gì nếu công nghệ gen đó trở thành hiện thực?

Câu 7 (1.0 điểm): Hãy mở rộng thành phần chủ ngữ và vị ngữ bằng cụm từ trong câu: “Chở chúng tôi trên lưng, Thần Thoại bay qua những ngọn cây cao nhất của khu rừng cổ sinh”.
II. VIẾT (5.0 điểm)

Đề bài: Viết bài văn bày tỏ cảm xúc về một người thầy (cô) giáo mà em yêu quý.









Hết.
	ĐỀ DỰ BỊ  


 
  KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2023-2024

                         
  MÔN: NGỮ VĂN 7
                                       Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

Đọc phần trích sau: 
Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. Trước mắt tôi, một quái vật đang bơi tới. Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét. Nó bơi lùi rất nhanh về phía tàu. Mắt nó màu xanh xám, nhìn thẳng không động đậy. Tám cánh tay, hay đúng hơn, tám chân từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong. Nhìn thấy rõ hai trăm rưỡi cái giác ở phía trong vòi. Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra, khép lại. Lưỡi nó cũng bằng chất sừng, hàm răng nhọn, rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn. Màu sắc nó thay đổi rất nhanh từ màu xám chì sang màu nâu đỏ
Vì sao con bạch tuộc tức giận? Hẳn là vì sự xuất hiện của tàu No-ti-lớt to lớn hơn nó và vì vòi cũng như hai hàm răng của nó chẳng làm nên chuyện gì…
Được gặp một con bạch tuộc như thế này đối với tôi thật là dịp may hiếm có, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút chì vẽ nó.
- Có lẽ đây chính là con bạch tuộc mà tàu A-lếch-tơn đã gặp? – Công-xây hỏi.
- Không, - Nét trả lời – con này còn nguyên vẹn, còn con kia đã mất đuôi.
- Không phải thế đâu. – Tôi phản đối – Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. […]
Tàu No-ti-lớt bỗng dừng lại, toàn thân tàu rung lên.
- Chẳng lẽ chúng ta lại vấp phải cái gì? – Tôi hỏi.
Nét trả lời:
- Dù có vấp phải cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong.
Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong, nhưng đứng yên không nhúc nhích. Chân vịt không quay nữa rồi. Một phút trôi qua. Thuyền trưởng Nê-mô và viên thuyền phó bước vào phòng khách. Đã mấy hôm nay tôi không gặp Nê-mô. Ông ta không nói chuyện với chúng tôi, có lẽ chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa. Ông ta bước tới cửa sổ, nhìn lũ bạch tuộc rồi nói mấy câu với thuyền phó. Ông này đi ra. Cửa sổ lập tức đóng lại. Đèn trên trần bật sáng.

(Trích Bạch tuộc, Giuyn Véc-nơ, Ngữ văn 7, tập 1, 

bộ sách Cánh Diều, trang 62)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm): Tìm các sự kiện có tính chất giả tưởng (phi thực tế) được thể hiện trong phần trích.

Câu 2 (0.5 điểm): Phần trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?

Câu 3 (0.5 điểm): Xác định số từ trong câu: “Tám cánh tay, hay đúng hơn, tám chân từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong”.
Câu 4 (1.0 điểm): Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự của phần trích:

1. Nhân vật tôi bắt gặp con bạch tuộc khổng lồ.

2. Cuộc giáp chiến giữa các nhà thám hiểm trên con tàu No-ti-lớt với những con bạch tuộc khổng lồ.

3. Nhân vật tôi miêu tả về con bạch tuộc và cảm nhận khi gặp nó.

4. Cuộc nói chuyện giữa thuyền trưởng với thuyền phó.

5. Con tàu dừng lại khi vấp phải vật gì đó.

Câu 5 (0.5 điểm): Em hiểu nhân vật “tôi” là người như thế nào qua câu: "Được gặp một con bạch tuộc như thế này đối với tôi thật là dịp may hiếm có, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút chì vẽ nó”.
Câu 6 (1.0 điểm): Qua phần trích, em rút ra bài học gì khi gặp phải tình huống khó khăn, nguy hiểm trong cuộc sống?

Câu 7 (1.0 điểm): Hãy mở rộng thành phần chủ ngữ và vị ngữ bằng cụm từ trong câu: “Ông này đi ra”.

II. VIẾT (5.0 điểm)

Đề bài: Viết bài văn bày tỏ cảm xúc về một người bạn mà em yêu quý.

IV/ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Hướng dẫn chấm - Đề chính thức

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Tình huống: Nhân vật tôi và Thần Đồng phát hiện ra dưới cái hố ổ gà là vòng xoay của động cơ – nơi mở ra đường vào Tâm vũ trụ.
	0,5

	
	2
	Các sự kiện có tính chất giả tưởng (phi thực tế) được thể hiện trong phần trích:

- Chú ngựa Thần Thoại có cánh, được cậu bé Thần Đồng tạo ra từ việc lấy các thông số gen của thiên nga, lập trình lại và cấy ghép vào phôi ngựa. 

- Hòn đá Ôm-phe-lốt tạo ra bước nhảy không gian, đưa nhân vật “tôi”, Thần Đồng và Thần Thoại vào tâm vũ trụ. 
	0,25

0,25

	
	3
	Có 2 số từ: 

- một (một cái rãnh tròn nhỏ);

- một (một động cơ cổ).
	0,25

0,25

	
	4
	Chủ đề: Các nhân vật Thần Đồng, Thần Thoại và nhân vật “tôi” trên hành trình khám phá trung tâm vũ trụ.
	0,5

	
	5
	“Bước nhảy không gian” được tạo ra nhờ hòn đá thần Ôm-phe-lốt đã rút ngắn khoảng cách giữa các chiều không gian, nhờ đó, nhân vật có thể di chuyển xuyên không trong chớp mắt tới tận không gian của vũ trụ.
	1,0

	
	6
	- Trong văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ có nhân vật con ngựa có cánh Thần Thoại, được tạo ra bằng công nghệ cấy ghép gen của thiên nga vào phôi ngựa. → Em thích ý tưởng này. 

- Nếu công nghệ gen trở thành hiện thực, những thí nghiệm nếu thành công sẽ mở ra triển vọng cứu sống hàng triệu người trên thế giới đang chờ thay tạng, ghép tạng mỗi năm. 
HS có thể có ý kiến khác, tuy nhiên cần lí giải hợp lí.
	0,25

0,75

	
	7
	HS có thể mở rộng bằng những cách khác nhau, miễn hợp lí.

Gợi ý:

Mở rộng thành phần chủ ngữ và vị ngữ bằng cụm từ:
Chở chúng tôi trên lưng, chú ngựa Thần Thoại // bay qua những ngọn cây cao nhất của khu rừng cổ sinh một cách rất nhanh.
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm về con người: Mở bài - thân bài - kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: biểu cảm về thầy (cô) giáo.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề:

HS triển khai vấn đề theo các nội dung sau:

* Mở bài: 
- Giới thiệu được nhân vật mà mình muốn biểu lộ cảm xúc (tên nhân vật, mối quan hệ giữa người viết với nhân vật,…).

- Giới thiệu được cảm xúc sâu sắc của mình dành cho nhân vật.

* Thân bài: 

- Biểu lộ được tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành của mình dành cho nhân vật.

- Sử dụng kết hợp các chi tiết miêu tả (thể hiện một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật như hình dáng, hành động,…) khi bộc lộ cảm xúc.

- Sử dụng kết hợp các chi tiết tự sự (kể lại kỉ niệm đáng nhớ về nhân vật,…) khi bộc lộ cảm xúc.

* Kết bài:

- Khẳng định được tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật.

- Rút ra được điều đáng nhớ đối với bản thân.
	0,25

0,25

1,0

0,75

0,75

0,25

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, sáng tạo.
	0,5


Hết.

Hướng dẫn chấm - Đề dự bị

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	HS nêu được 2 trong 3 yếu tố mang tính viễn tưởng dưới đây:

- Nhìn thấy rõ hai trăm rưỡi cái giác ở phía trong vòi.
- Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra, khép lại…
- Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn…
	0,25

0,25

	
	2
	Phần trích trên được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”.

(Nếu HS chỉ trả lời kể theo ngôi thứ nhất đạt 0,25 điểm)
	0,5



	
	3
	Có 2 số từ: 

- tám (tám cánh tay);

- tám (tám chân).
	0,25

0,25

	
	4
	Các sự kiện sắp xếp theo trình tự của phần trích: 3-5-4-2
	1,0

	
	5
	Nhân vật tôi là người dũng cảm, say mê với công việc nghiên cứu của mình…
	0,5

	
	6
	Bài học:  

- Cần phải bình tĩnh, quan sát, đánh giá mức độ của khó khăn, thử thách. Sau đó, đưa ra cách giải quyết hợp lí, rõ ràng. 

- Đặc biệt, khi gặp tình huống khó khăn hay thử thách nguy hiểm chúng ta phải biết đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách đó…
	0,5

0,5

	
	7
	HS có thể mở rộng bằng những cách khác nhau, miễn hợp lí.

Gợi ý:

Mở rộng thành phần chủ ngữ và vị ngữ bằng cụm từ:

Ông này là thuyền phó // đã đi ra khỏi con tàu rồi.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Hướng dẫn chấm như đề chính thức
	


Hết.

